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MA TRẬN NỘI DUNG
Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt cuối học kỳ I - Lớp 2
Năm học 2025 - 2026
 
	Mạch kiến thức,     
kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản 
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu các từ ngữ trong bài, ý chính của đoạn, nội dung bài.
- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài đọc.
- Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	04
	
	
	01
	
	01
	04
	02

	
	Số điểm
	2
	
	
	1
	
	1
	2,0
	2,0

	2. Kiến thức Tiếng Việt 
- Nắm được các từ ngữ thuộc các chủ điểm: Em lớn lên từng ngày; Đi học vui sao; Niềm vui tuổi thơ; Mái ấm gia đình.
- Tìm được các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm có trong văn bản.
- Biết cách sử dụng dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
	Số câu
	02
	
	
	01
	
	
	02
	
01


	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	1,0
	1,0

	
Tổng
	Số câu
	06
	
	
	02
	
	01
	06
	03

	
	Số điểm
	3,0
	
	
	2,0
	
	1,0
	3,0
	3,0

	
	Tỉ lệ
	50%
	30%
	20%
	100%
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MA TRẬN CÂU HỎI
Đề kiểm tra Tiếng Việt cuối học kỳ I - Lớp 2
Năm học 2025 - 2026
   
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	04
	
	
	01
	
	01
	6,0

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	
	5
	
	6
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	02
	
	
	01
	
	
	3,0

	
	
	Câu số
	7,8
	
	
	9
	
	
	

	Tổng số câu
	06
	
	
	02
	
	01
	9,0
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CHUẨN KT - KN CẦN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI MỖI MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 
Cuối học kì I - Lớp 2 - Năm học 2025 - 2026	

XÁC ĐỊNH SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM CHO MỖI NỘI DUNG, MẠCH KIẾN THỨC
Cuối học kì I - Lớp 2 - Năm học 2025 - 2026

2. Môn Tiếng Việt:
	Tên nội dung,
các mạch kiến thức
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	Kiểm tra đọc
	Đọc thành tiếng
	- Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn.

	- Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn, ngắt nghỉ hợp lí sau dấu phẩy, dấu chấm…
	- Đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hợp lí các văn bản ngoài bài, đảm bảo tốc độ 60 tiếng/ phút.
- Đọc thuộc lòng đoạn thơ, đoạn văn có độ dài 30 - 45 chữ.

	
	Đọc - hiểu
	- Đọc thầm và bước đầu nhận biết được  các hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong văn bản.
	- Hiểu nội dung văn bản và trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung văn bản

	- Nêu được nhân vật yêu thích nhất và giải thích được vì sao.
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản đơn giản dựa vào gợi ý

- Tìm được các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; câu giới thiệu, câu nêu hoạt động câu nêu đặc điểm có trong văn bản.
- Biết cách sử dụng dấu phẩy để tách các bộ phận đồng chức.

	Kiểm tra viết
	Nghe - viết
	Nghe – viết đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 50 chữ, trong 15 phút. 
	- Viết đúng chính tả, viết sạch sẽ, đúng cỡ chữ. 
	- Viết đúng chính tả, viết sạch sẽ, sai không quá 3 lỗi.

	
	Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà; kể về một hoạt động thể thao hoặc trò chơi; giới thiệu một đồ vật; tả đồ dùng học tập; tả đồ chơi; kể một hoạt động em tham gia cùng bạn; kể về một giờ ra chơi; kể một việc người thân đã làm cho em; thể hiện tình cảm với người thân; kể về việc đã làm cùng người thân.



2. Môn Tiếng Việt:
	
Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc 

	Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi 
(4 điểm)
	HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60-70 chữ
+ Đọc to: 3,0 điểm
+ Trả lời câu hỏi : 1,0 điểm

	
	Đọc hiểu 
(6 điểm )
	Số câu
	6
	
	1
	1
	1
	2
	5
	3

	
	
	Câu số
	1, 2, 3, 4, 7,8
	
	
	5,9
	
	6
	
	

	
	
	Số điểm
	3
	
	
	2
	
	1
	
	6

	Viết chính tả (4 điểm)
	- Nghe - viết đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 50 chữ trong 15 phút.

	Viết đoạn văn (6 điểm) 
	Viết đoạn văn từ 3 - 5 câu theo chủ đề đã học.








	Số báo danh:..........................
Phòng thi:..............................
	
Điểm:

	
Bằng chữ:.....................



	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025- 2026
Môn Tiếng Việt - Lớp 2
(Thời gian làm bài:40 phút)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		Người coi
(Kí và ghi tên)
	Người chấm
(Kí và ghi tên)

	

	






A.KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)
- GV gọi HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 11->17 và trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung. 
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra Tiếng việt (6 điểm)
 Đọc thầm bài văn sau: 
Cháu ngoan của bà
Bà Nội của bé Lan đã già lắm rồi, tóc bà đã bạc trắng, khi đi, bà phải chống gậy. Lan yêu quý bà lắm, bà cũng rất yêu quý Lan.
Mỗi khi đi học về, Lan thường đọc thơ, kể chuyện ở trường, ở lớp cho bà nghe. Bà ôm Lan vào lòng mỉm cười, âu yếm nói: “Cháu của bà ngoan quá!”.
Mùa đông đã đến, trời lạnh lắm. Chiếc chăn của bà đã cũ, nhà Lan nghèo nên chưa mua được chăn mới cho bà. Mẹ rất lo đêm bà ngủ không đủ ấm. Thấy vậy, bé Lan nói:
- Mẹ ơi, mẹ đừng lo! Con sẽ ngủ với bà để sưởi ấm cho bà.
Từ đó, đêm nào Lan cũng ngủ với bà. Nửa đêm, mẹ không yên tâm, sợ bé Lan kéo chăn của bà nên mẹ rón rén vào buồng xem sao. Mẹ thấy bé Lan đang ôm bà, ngủ ngon lành, còn bà hình như đang thì thầm: “Ấm quá, cháu của bà ngoan quá!”.
(Mai Thị Minh Huệ)
Câu 1.(M1-0,5đ) Chi tiết nào cho thấy bà nội của Lan đã già?
A. Bà không còn đi học được
B. Bà hay kể chuyện cho Lan nghe
C. Tóc bà bạc trắng, khi đi bà phải chống gậy
D. Bà ngủ rất ít
Câu 2.(M1-0,5đ)  Mỗi khi đi học về, Lan thường làm gì cho bà?
A. Giúp bà nấu cơm
B. Đọc thơ, kể chuyện ở trường cho bà nghe
C. Dắt bà đi dạo
D. Quét dọn nhà cửa
Câu 3.(M1-0,5đ)  Vì sao mẹ Lan lo lắng cho bà vào mùa đông?
A. Vì bà không thích mùa đông
B. Vì bà hay bị ốm
C. Vì mùa đông rất lạnh
D. Vì chiếc chăn của bà đã cũ, sợ bà ngủ không đủ ấm
Câu 4.(M1-0,5đ) Lan đã làm gì để giúp bà đỡ lạnh trong mùa đông?
A. Nhường chăn cho bà
B. Ngủ với bà để sưởi ấm cho bà
C. Mua áo ấm cho bà
D. Đốt lửa trong phòng
Câu 5.(M2-1đ) Em thấy Lan là cô bé như thế nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6.(M3-1đ) Câu chuyện muốn khuyên các em điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7.(M1-0,5đ) Trong các câu sau, câu nào là câu nêu hoạt động?
A. Bà nội của bé Lan đã già lắm rồi.
B. Chiếc chăn của bà đã cũ. 
C. Lan thường đọc thơ, kể chuyện cho bà nghe.
D. Lan yêu quý bà lắm.
Câu 8. (M1-0,5đ) Những từ nào dưới đây là từ chỉ đặc điểm?
A. già, bạc trắng, cũ, lạnh
B. đi, đọc, kể, ngủ
C. bà, Lan, mẹ, chăn
D. ôm, nói, lo, xem
Câu 9.(M2- 1đ) Đặt một câu nêu đặc điểm của một bạn trong lớp
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả nghe –viết (4 điểm) 
Ban mai trên bản
Rừng núi vẫn đang trong màn đêm yên tĩnh. Mọi người vẫn còn ngủ ngon trong những chiếc chăn ấm áp. Bỗng một con gà trống cất tiếng gáy ò ó o. Rồi khắp bản, những tiếng gà gáy nối nhau vang xa. Lũ gà rừng cũng thức dậy, gáy te te.
2. Tập làm văn (6 điểm) 
Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu tả một đồ chơi của em.
C. BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN
I. ĐỌC
1/Đọc thành tiếng (4 điểm)
          Cách đánh giá cho điểm:	
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
2/Đọc hiểu (6 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	C
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5. (1 điểm) Em thấy Lan là cô bé như thế nào?
Lan là cô bé rất yêu thương, quan tâm và lo lắng cho bà.
Câu 6. (1 điểm) Câu chuyện muốn khuyên các em điều gì?
Câu chuyện muốn khuyên em phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc ông bà và những người thân trong gia đình,
Câu 9. (1 điểm) Đặt được 1 câu nêu đặc điểm.
II.VIẾT
1/ Bài  Nghe- viết ( 4 điểm)
- Hướng dẫn chấm chi tiết:
+ Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
+ Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm
+ Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
2/Luyện viết đoạn( 6 điểm)
	- Hướng dẫn chấm chi tiết
+ Nội dung( ý): 3 điểm) HS viết được đoan văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
. Em chọn tả đồ chơi nào? (1 điểm)
. Nó có đặc điểm gì ?1 điểm
. Em thường chơi đồ chơi vào những lúc nào? 0,5 điểm
. Tình cảm của em với đồ chơi đó như thế nào? 0,5điểm
+ Kĩ năng: ( 3 điểm): . Kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
                                   . Kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm
                                   . Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm


